
UBND  QUẬN LONG BIÊN 
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Long Biên, ngày 14 tháng 4  năm 2019 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 
(Từ ngày 15/04 đến ngày 20/04/2019) 

 
Thứ/ 
ngày 

Buổi Nội dung công việc Người/bộ phận thực hiện 
Cán bộ 

phụ trách 
Trực  

lãnh đạo 
Thứ 2 
(15/4) 

Sáng 
NGHỈ BÙ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3  

Chiều 

Thứ 3 
(16/4) 

 

Sáng 

7h00: KT đôn đốc HS lớp 9 làm đề cương ôn tập 
HK 2 
 

Đ/c Liễu, Kim Nhung, Chu 
Nhung, Phương, Hạnh 

Đ/c M.Thúy 

Đ/c 
K.Thúy 
 
 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Hồng 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Tuấn, 
Phương 
Thúy 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp.  

Đ/c Phượng Hồng, BTN 
(Đ/c Tuấn, Thúy (Anh) 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

7h15: KT đôn đốc HS lớp 6,7,8 làm đề cương 
ôn tập HK 2 
 

GVCN lớp 6,7,8 Đ/c M.Thúy 

Trong tuần, dạy các tiết Sử 9A3,9A5  
Đ/c Mỹ Hạnh 
Đ/c M.Thúy 

Đ/c K.Thúy 

Hoàn thiện, đóng gói hồ sơ SKKN  
Đ/c Trâm, C.Nhung, Đức, 
P.Hồng 
Đ/c Thủy, Quý, Hường 

Đ/c K.Thúy 

Nộp đề KTHK 2 (thực hiện KT tuần 37) Đ/c Thủy, Quý, Hường Đ/c K.Thúy 

Nộp đề KT đầu giờ môn Sử tuần 36 
Đ/c Điệp 
Đ/c Thủy 

Đ/c M.Thúy 

Nộp báo cáo kết quả KSCL HSG khối 8 vòng 
1(Nhắc lần 2) 

Đ/c Thủy, Hường 

Đ/c Kim Thúy 

Chiều Nộp Quyết định KTKSCL Nghề Tin K8 về Đ/c M.Thúy Đ/c K.Thúy 



TTGCNN- GDTX  
   
Trong tuần các lớp KT Nói HKII môn T.Anh 
theo lịch. 

GV Nhóm T.Anh 
Đ/c M.Ngọc 

Đ/c Kim Thúy 

Nộp báo cáo Song ngữ và L.L nthangs 1,2,3 
(nhắc lần 3) và tháng 4 để PHT hoàn thiện hồ sơ 
liên kết (bản cứng có chữ ký) 

Đ/c Phương , Đ/c Trần 
Huyền.  

Đ/c M.Ngọc PT 

Nộp báo cáo tháng 4. 
 

Đ/c TTCM, bộ phận Đoàn 
đội, Y tế, Đồ dùng, Thư 
viện 

2 đ/c PHT 

Nộp báo cáo Đề án dân số tháng 4 lên mail c2 
cho BGH duyệt 

Đ/c Thanh Hiền 
Đ/c Minh Thúy 

Hoàn thiện hồ sơ kỉ luật HS lớp 9A2 
Đ/c P. Hồng 
Đ/c M.Ngọc 

Đ/c Kim Thúy 

Thứ  4 
(17/4) 

Sáng 
 

7h00: KT đôn đốc HS lớp 9 làm đề cương ôn tập 
HK 2 
 

Đ/c Liễu, Kim Nhung, Chu 
Nhung, Phương, Hạnh 

Đ/c M.Thúy 

Đ/c Minh 
Thúy 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Điệp 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Thanh 
Hiền, 
Bích 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp.  

Đ/c Phượng Hồng, BTN 
(Đ/c Hiền (Sinh), Bích 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

7h15: KT đôn đốc HS lớp 6,7,8 làm đề cương 
ôn tập HK 2 
 

GVCN lớp 6,7,8 Đ/c M.Thúy 

9h: Họp về nội dung kỷ luật HS lớp 9a2 tại 
phòng Công đoàn 

BGH, Đ/c Hồng TPT, 
GVCN lớp 9a2, đ/c Điệp 
Trưởng ban TTND 

Đ/c Kim Thúy 

Tiết 2 :  
KTHK 2 môn Tin  khối 6,7+ THM 
KTHK 2 môn Hóa  khối 8 

GV khối 6,7,8+ 9A2,9A4  
có tiết  2  theo TKB+ phân 
công coi thi 
Đ/c Phương+ nhóm Tin, 
Đ/c Thanh Thảo+ nhóm 
Hóa 

Đ/c K.Thúy 

Tiết 4 : KTHK 2 môn Sử  khối 6,7,8 
GV khối 6,7,8  có tiết  4  
theo TKB+ phân công coi 

Đ/c K.Thúy 



thi 
Đ/c Điệp, nhóm Sử 

Phân công nhiệm vụ trực tuần Đ/c Phượng Hồng Đ/c Minh Ngọc 

Nộp bản tự đánh giá GV,NV tháng 4 về BGH 
phụ trách 

TTCM tổng hợp, 2 đc Phó 
HT 

Đ/c Kim Thúy 

Nộp báo cáo chủ nhiệm tháng 4 về Văn phòng 
tổng hợp 

GVCN các lớp Đ/c Kim Thúy 

   

Chiều 

Nhận bàn giao + Chuyển hồ sơ đánh giá xếp loại 
HK I về VP 

Đ/c Trâm 
Đ/c  P.Hồng, Mỹ Hạnh,Đức 

Đ/c M.Thúy  
 

16h30: Trực an ninh KT công tác an ninh, xe 
đạp, PC TNTT trong khuôn viên nhà trường. 

Đ/c P.Hồng, M.Phương, 
Lịch 

Đ/c M.Ngọc 

   

Thứ 5 
(18/4) 

 
Sáng 

7h00: KT đầu giờ Sử K9   

9A1: Đ/c Điệp, 
9A2: Đ/c Mỹ Hạnh , 
9A3: Đ/c Thủy, 
9A4: Đ/c Tú, 
9A5: Đ/c Thanh Nga 
Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 
M.Nga; Hành lang 
9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 
M.Phương. Đ/c Minh Thúy 
PT 

Đ/c K.Thúy  
 

Đ/c M. 
Ngọc 
 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Điệp 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Nga, Bích 
Thảo 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp.  

BTN (Đ/c Nga (Toán), 
Thảo (Anh) 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

7h15: KT đôn đốc HS làm đề cương ôn tập HK 
2 
 

GVCN lớp 6,7,8,9 
Đ/c M.Thúy  
 

Tiết 1 : KTHK 2 môn Địa  khối 6,7,8 

GV khối 6,7,8 có tiết  1  
theo TKB+ phân công coi 
thi 
Đ/c Hằng, nhóm Địa 

Đ/c K.Thúy  
 



Tiết 3 : KTHK 2 môn Sinh khối 6,7,8  

GV khối 6,7,8 có tiết  3  
theo TKB+ phân công coi 
thi 
Đ/c Quý, nhóm Sinh 

Đ/c K.Thúy  
 

9h00: Nộp  SKKN loại A cấp Trường (bản 
cứng+ USB)+ Danh sách SKKN về PGD 

Đ/c Trâm, Đức, đ/c Minh 
Thúy PT 

Đ/c K.Thúy 

Nộp báo cáo công tác tháng 4 cho đ/c Hiệu 
trưởng 

Đ/c Minh Thúy, Minh 
NGọc 

Đ/c Kim Thúy 

Chiều 
Nộp đề KTKSCL Tin Nghề K8 

Đ/c Tuấn 
Đ/c Phương, nhóm Tin 

Đ/c M.Thúy  
 

16h30: Trực an ninh KT công tác an ninh, xe 
đạp, PC TNTT trong khuôn viên nhà trường. 

Đ/c P.Hồng, M.Phương, 
Lịch 

Đ/c M.Ngọc 

Thứ 6 
(19/4) 

 
Sáng 

7h00: KT đầu giờ Sử K9   

9A1: Đ/c Điệp, 
9A2: Đ/c Mỹ Hạnh , 
9A3: Đ/c Thủy, 
9A4: Đ/c Tú, 
9A5: Đ/c Thanh Nga 
Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 
M.Nga; Hành lang 
9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 
M.Phương. Đ/c Minh Thúy 
PT 

Đ/c K.Thúy  
 

Đ/c 
K.Thúy 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Hồng 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Hoài, My 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp.  

BTN (Đ/c Hoài, My) 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

7h15: KT đôn đốc HS làm đề cương ôn tập HK 
2 

GVCN lớp 6,7,8 
Đ/c M.Thúy  
 

Tiết 1: KTHK 2 môn Vật lí khối 6,7,8 

GV  khối  6,7,8 có tiết  1  
theo TKB+ phân công coi 
thi 
Đ/c Thương, nhóm Lí 

Đ/c K.Thúy  
 

Tiết 3: KTHK 2 môn Tiếng Anh K6,7,8 
GV  khối  6,7,8 có tiết  3  
theo TKB+ phân công coi 
thi 

Đ/c K.Thúy  
 



Đ/c Thúy Nga, nhóm Anh 

Hoàn thiện in sao đề KTHK 2 (thực hiện KT 
tuần 37) 

Đ/c Trâm, đ/c Minh Thúy Đ/c K.Thúy 

Nộp báo cáo công tác tháng 4 về phòng 
GD&ĐT 

Đ/c Trâm Đ/c Kim Thúy 

Tiết 4: Khối 9 KT nói môn T.Anh 
GV nhóm T.Anh, Đ/c Minh 
Ngọc PT 

Đ/c Kim Thúy 

Sơ kết tuần 36, làm điểm thi đua tuần 36  Đ/c Phượng Hồng Đ/c Minh Ngọc 

Chiều 

Tiết 3: Dạy chuyên đề Ngữ Văn tại 9A3 
Đ/c Thủy 
Đ/c Tươi, nhóm Văn 

Đ/c M.Thúy  
 

Tiết 3,4: Dạy Toán 9A5 Đ/c H.Hạnh Đ/c K.Thúy 

Kiểm tra công tác trực tuần lớp 7A1 
Đ/c Phượng Hồng 
GVCN lớp 7A1 

Đ/c Minh Ngọc 

Các lớp khối 6,7 tổng vệ sinh sau tiết cuối buổi 
chiều. 

GVCN và HS khối 6,7 
Đ/c P.Hồng 

Đ/c Minh Ngọc 

Thứ 7 
(20/4) 

 

Sáng 

Tiết 1,2: Dạy Văn 9A5 Đ/c Thanh Nga Đ/c M.Thúy Đ/c 
M.Ngọc 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Hồng 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Lịch, 
M.Phương 

7h00: Các lớp khối 8,9 và các bộ phận tổng vệ 
sinh các phòng học, phòng chức năng, phòng 
bán trú, phòng hội đồng 

GVCN và HS khối 8,9 
Các đ/c GV, NV 

Đ/c Minh Ngọc 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp 

Đ/c Phượng Hồng, BTN 
(Đ/c Lịch, Phương (Anh) 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

Nộp Sổ theo dõi công tác bán trú về Đ/c HT 
Đ/c P. Hồng 
Đ/c M.Thúy PT 

Đ/c K.Thúy 

Tiết 5: Bồi dưỡng HSG khối 8 theo KH HS và GV PT đội tuyển. Đ/c Kim Thúy 

Chiều    

. 
Nơi nhận: 
- GVNV (thực hiện) 
- Lưu: VP./. 

 
HIỆU TRƯỞNG 

 
(Đã kí) 

 

Nguyễn Thị Kim Thúy 



 
 


